
Ngành học

1 20021259 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2002 Công nghệ Hàng không Vũ trụ

2 20020880 Nguyễn Văn Duy 15/02/2002 Cơ kỹ thuật

3 21020649 Lê Vũ Minh 13/09/2003 Khoa học máy tính

4 22026523 Đặng Tiến Dũng 01/12/2004 Công nghệ thông tin

5 22028009 Tạ Xuân Duy 21/03/2004 Khoa học máy tính

6 22028079 Vũ Nguyệt Hằng 26/02/2004 Công nghệ thông tin

7 20021253 Thân Quốc Ngọc 22/05/2002 Công nghệ hàng không vũ trụ

8 21020789 Đinh Văn Thạch 09/11/2002 Công Nghệ Thông Tin

9 21020512 Mai Ngọc Duy 24/12/2003 Khoa học máy tính

10 20021227 Ngô Mạnh Đạt 11/01/2002 Công Nghệ Hàng Không Vũ Trụ 

11 22028016 Bùi Hồng Quân 17/03/2004 Khoa học máy tính

12 22021131 Ngô Thành Minh 20/10/2004 Công nghệ thông tin

13 21020678 Phạm Hải Anh 28/09/2003
Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn 

thông

14 21020104 Khương Vũ Trâm Anh 15/11/2003 Khoa học máy tính

15 22021117 Nguyễn Tân Nguyên 15/10/2004 Công nghệ thông tin

16 22028145 Bùi Thị Ngọc Ánh 06/05/2004 Khoa học máy tính

17 22021157 Trần Thanh Thảo 11/08/2004 Công nghệ thông tin

18 22021109 Nguyễn Đức Hùng 17/06/2004 Công nghệ thông tin

19 22028274 Phan Công Dương 09/08/2004 Khoa học máy tính

20 20020606 Hồ Mạnh Tiến 25/09/2002 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

21 22024544 Lê Đắc Thịnh 05/06/2004 Hệ thống thông tin 

22 21020785 Nguyễn Đăng Quang 10/09/2003 Công nghệ thông tin

23 20021234 Nguyễn Văn Hiếu 12/06/2002 Công nghệ Hàng không Vũ trụ

24 22021158 Nguyễn Khánh Linh 11/02/2004 Công nghệ thông tin
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25 22028193 Bùi Thế Công 23/03/2004 Khoa học máy tính

26 22028318 Lê Sĩ Toàn 01/01/2004 Khoa học máy tính

27 22028322 Lê Thị Minh Tâm 02/06/2004 Khoa học máy tính

28 22028190 Lê Minh Qúy 23/02/2004 Khoa học máy tính

29 21020622 Đình Minh Hải 15/05/2003 Khoa Học Máy Tính

30 22029057 Nguyễn Việt Anh 28/12/2004 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

31 22022617 Đỗ Thị Thùy Trang 19/10/2004 Trí tuệ nhân tạo

32 21021014 Bùi Thanh Phong 30/01/2003 Kỹ thuật năng lượng

33 20020803 Phạm Quang Hưng 16/10/2002 Kỹ thuật năng lượng

34 21020195 Vũ Trường Hải 01/11/2003 Hệ thống thông tin 

35 21021057 Nguyễn Hợp Bảo Tùng 03/03/2003 Kỹ thuật Năng lượng

36 22028297 Trần Thu Thủy 01/12/2004 Khoa học máy tính

37 21021609 Trịnh Lê Hoàng Long 16/01/2003
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông

38 22025173 Hoàng Văn Đạt 26/09/2003 Công Nghệ kỹ thuật xây dựng

39 21020414 Đặng Thị Thanh Trúc 02/07/2003 Công nghệ tông tin

40 22028286 Nguyễn Hữu Phương 26/01/2004 Khoa học máy tính Yamada

41 22028063 Phùng Đức Anh 25/11/2004 Công nghệ thông tin Yamada

42 20020840 Đinh Trọng Thăng 14/03/2002 Kỹ thuật năng lượng Yamada

43 21020342 Hoàng Bảo Khanh 23/02/2003 Công Nghệ thông tin Yamada


